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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng






2. Quá trình phát triển

Nghành nghề kinh doanh : 


Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 220300582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 03 tháng 04 năm 2006, ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

· Giám định than, khoáng sản, vật liệu xây dựng, các sản phẩm công nghiệp và môi trường;

· Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, phân tích kiểm nghiệm;

· Tư vấn đầu tư, cung ứng sửa chữa các thiết bị đo lường, phân tích;

· Đào tạo nghề về lĩnh vực đo lường, giám định sản phẩm, thiết bị thông tin điện tử, dịch vụ khoa học theo tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế.
  
Tình hình hoạt động

· Trong năm 2009 mặc dù tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu có tác động đến nền kinh tế nước ta nhưng với chính sách kích cầu của Chính phủ và những giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt nam công tác tiêu thụ than vẫn đạt được mức tăng trưởng cao. 
· Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh , công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giám định than tiêu thụ đạt 110.8% so với kế hoạch tăng 19.7% so với năm 2008

· Giá trị sản xuất năm 2009 là: 102 tỷ , đạt 127.% kế hoạch năm, tăng 54.5% so với cùng kỳ 2008
3. Định  hướng phát triển 
Mục tiêu chiến lược công ty :

Công ty xác định tập trung giám định chuyên ngành về sản phẩm than gồm than trong nước, than nhập khẩu với phương châm : " Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và thời gian nhanh nhất", mở rộng phát triển giám định các sản phẩm ngoài than như giám định khoáng sản, xăng dầu.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn :
· Xây dựng Trung tâm giám định Hòn gai tại  Làng khánh - TP Hạ long - Quảng ninh đủ năng lực giám định các sản phẩm khu vực vùng Hòn gai.
· Xây dựng Trung tâm kinh doanh dịch vụ  tại Phường Hồng hải – Thành phố Hạ long - Tỉnh Quảng ninh trên cơ sở Trung tâm giám định than Hòn gai cũ 

· Xây dựng phương án thành lập Trạm giám định tại tỉnh ĐăkNông,  giám định các loại quặng, boxit.
· Hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị cân cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn

· Kiểm định dầu, mỡ nhập khẩu cho các đơn vị trong Tập đoàn CN than khoáng sản Việt nam

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

Trong năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung bám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2009 , tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phù hợp với sự biến động của tình hình tiêu thụ than trong và ngoài nước của Tập đoàn CN than & khoáng sản Việt nam, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực tới hoạt động của Công ty.

2. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch
	TT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Thực hiện 2008
	KH 2009 ( Điều chỉnh)
	Thực hiện 2009
	Tỷ lệ thực hiện (%)

	
	
	
	
	
	
	So với KH
	So với 2008

	I
	Sản lượng giám định
	
	
	
	
	
	

	
	Than xuất khẩu
	1.000T
	18.472
	21.500
	24.473
	113.8
	132.4

	
	Than nội địa
	1.000T
	18.077
	18.000
	19.277
	107.0
	106.6

	
	Kiểm tra chân hàng
	1.000T
	15.352
	13.136
	19.610
	149.2
	127.7

	
	GĐ than g.nhận, n.khai
	1.000T
	25.667
	49.604
	57.384
	115.6
	223.5

	
	GĐ tầu, gs chuyển tải
	1.000T
	9.481
	12.838
	14.835
	115.5
	156.4

	II
	Gía trị sản xuất
	Tr.đồng
	66.000
	80.534
	102.305
	127.0
	155.0

	III
	L.nhuận trước thuế
	Tr.đồng
	15.489
	13.500
	23.205
	171.8
	149.8

	IV
	Lương bình quân
	Tr.đồng/tháng
	5.373
	6.263
	7.995
	127.0
	148.8

	V
	Cổ tức
	Tr.đồng
	15%
	18%
	18%
	100.0
	120.0


III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2009

	I
	Cơ cấu tài sản
	
	

	
	Tài sản dài hạn/tổng số tài sản
	%
	17.54

	
	Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản 
	%
	82.46

	II
	Cơ cấu nguồn vốn
	
	

	
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	%
	29.64

	
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	62.83

	III
	Khả năng sinh lời
	
	

	
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản
	%
	31.46

	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	19.63

	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
	%
	1.43

	IV
	Khả năng thanh toán
	
	

	
	Khả năng thanh toán nhanh
	lần
	1.32

	
	Khả năng thanh toán hiện hành
	lần
	2.78

	V
	Số lượng cổ phiếu lưu hành
	cổ phiếu
	1.400.000

	VI
	Cổ tức (đã tạm ứng)
	%
	15


2.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2009, Ban giám đốc công ty đã trực tiếp điều hành các đơn vị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát kip thời của Ban giám đốc và sự đoàn kết phấn đấu thực hiện của các đơn vị , phòng ban nên Công ty đã hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đặt ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 thể hiện bảng số liệu sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH 2009
	TH 2008

	1
	Doanh thu bán hàng 
	Tr.đồng
	102.305
	66.000

	2
	Các khoản giảm trừ
	Tr.đồng
	-
	-

	3
	Doanh thu thuần 
	Tr.đồng
	102.305
	66.000

	4
	Giá vốn hàng bán
	Tr.đồng
	63.515
	41.178

	5
	Lợi  nhuận gộp
	Tr.đồng
	37.780
	24.821

	6
	Doanh thu HĐ tài chính
	Tr.đồng
	1.651
	560

	7
	Chi phí tài chính
	Tr.đồng
	3
	76

	8
	Chi phí bán hàng
	Tr.đồng
	
	

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	Tr.đồng
	18.063
	12.113

	10
	Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	Tr.đồng
	22.375
	13.191

	11
	Thu nhập khác
	Tr.đồng
	2.160
	4.338

	12
	Chi phí khác
	Tr.đồng
	1.330
	2.040

	13
	Lợi nhuận khác
	Tr.đồng
	829
	2.298

	14
	L.nhuận trước thuế
	Tr.đồng
	23.205
	15.489

	15
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	Tr.đồng
	3.122
	2.298

	16
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	Tr.đồng
	20.083
	13.193

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	Ng.đồng
	14
	9


3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Công tác tổ chức:
· Ổn định mô hình tổ chức, quản lý từ phòng ban công ty đến các tổ đội sản xuất theo xu hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp

· Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty
Công tác an toàn - Bảo hộ lao động

     - Tổ chức tốt phong trào thi đua: " Đảm bảo an toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ", " Xanh - Sạch - Đẹp " , thực hiện kế hoạch BHLĐ  năm 2010 đã đề ra.


     - Thường xuyên tiến hành kiểm tra và huấn luyện định kỳ về nghiệp vụ công tác an toàn.      

     - Chủ động triển khai tốt công tác phòng chống mưa bão, phòng chống cháy nổ
- Đôn đốc thực hiện nghiêm ngặt nội quy kỷ luật lao động ở tất cả các bộ phận sản xuất , không để xảy ra sự cố mất an toàn cho con người và thiết bị.
Công tác đào tạo:

· Thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho các giám định viên trong công ty, ngoài ra còn mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ giám định số lượng và chất lượng cho các đơn vị bạn trong và ngoài tập đoàn, cụ thể trong năm 2009 đào tạo cấp chứng chỉ cho 112 người. 
· Năm 2009 Công ty cử 22 giám định viên dự thi thợ giỏi cấp Tập đoàn, kết quả có  9 người đạt danh hiệu thợ giỏi suất sắc, 13 người đạt danh hiệu thợ giỏi.

· Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
· Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và tiêu chuẩn của tổ chức giám định quốc tế ISO/IEC 17020 - 17025.

Công tác lao động tiền lương:

     - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế trả lương đồng thời giao đơn giá tiền lương phù hợp với điều kiện triển khai công việc và mức tiêu hao loa động thực tế trong từng đơn vị góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng hiệu quả SXKD của Công ty
Công tác quản lý tài chính, kế toán:

· Thực hiện tốt quy chế  tài chính, sử dụng vốn đúng mục đích phục vụ cho sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, thực hiện bảo toàn phát triển vốn của doanh nghiệp.
· Thực hiện việc giao khoán xuống các trạm đội đồng thời kiểm soát tốt định mức chi phí vừa tạo sự chủ động cho các đơn vị đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất vừa thông qua khoán quản trị làm đòn bẩy kinh  tế cho các đơn vị sản xuất qua việc tiết kiệm tăng thu nhập cho người lao động. Kết quả năm 2009 Công ty thực hiện tiết kiệm 6.795 triệu đồng bổ xung quỹ tiền lương do tiết kiệm : 3.398 triệu tăng 50% so với thực hiện năm 2008.
Công tác đầu tư :
     - Thực hiện 100% các danh mục đầu tư đặt ra trong kế hoạch ĐT XDCB năm 2009  đảm bảo chất lượng và tiến độ,  giá trị đầu tư đạt 4.926 triệu đồng.
     - Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB  năm 2010


Công tác kỹ thuật:
      - Tổ chức tốt việc đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng ISO theo TCVN ISO/IEC 17020:2001, ISO/IEC 17025:2005 và đưa vào vận hành hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001-2008  nhằm phát huy tốt hệ thống đảm bảo chất lượng trong công tác giám định.
     - Sửa đổi bổ xung, cập nhật mới hệ thống quản lý chất lượng. Thực hiện tốt công tác kiểm định, bảo dưỡng hiệu chuẩn thiết bị, sửa chữa và nâng cấp nhà xưởng

Công tác đoàn thể :

· Ban giám đốc chú trọng, quan tâm đến công tác đoàn thể quần chúng, tập hợp phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cụ thể:
· Chỉ đạo cho tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong công ty tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi đoàn kết trong đơn vị làm phong phú đời sống tinh thần cho CBCNV
· Vận động các tổ chức đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách cho người lao động. Vận động người lao động tích cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Các biện pháp kiểm soát

· Việc thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của công ty thông qua Ban kiểm soát. Ban kiểm soát và các kiểm soát viên đã  tích cực kiểm tra bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, kịp thời hỗ trợ đơn vị trong chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
4. Kế hoạch phát triển

Căn cứ Hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2010 số 178/2010HĐPHKD ngày 23/12/2009 của tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt nam đã ký với Công ty


Mục tiêu kế hoạch năm 2010 là tăng cường chất lượng công tác giám định, đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và thu nhập của người lao động. Duy trì tốc độ phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm theo kế hoạch điều hành của Tập đoàn TKV đảm bảo các mục tiêu: An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả.

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009


Căn cứ vào tình hình thị trường năm 2010 và khả năng thực hiện của Công ty, Ban giám đốc đã đề xuất Hội đồng quản trị kế hoạch cho năm 2010, số liệu chi tiết như sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Kế hoạch 2010

	I
	Sản lượng giám định
	
	

	
	 - Than xuất khẩu
	1.000T
	18.000

	
	 - Than nội địa
	1.000T
	23.405

	
	 - Kiểm tra chân hàng
	1.000T
	18.000

	
	 - Giám định than giao nhận
	1.000T
	39.265

	
	 - Giám định than nguyên khai
	1.000T
	14.530

	
	 - Mớn sà lan
	1.000T
	12.000

	
	 - Giám định số lượng, giám sát chuyển tải
	1.000T
	12.000

	
	 - Kẹp chì phương tiện
	1.000T
	31.894

	II
	Doanh thu  
	Tr.đồng
	96.070

	III
	Chi phí
	Tr.đồng
	76.936

	IV
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đồng
	19.134

	V
	Lương bình quân 
	Tr.đồng/tháng
	7.240

	VI
	Tổng mức đầu tư XD cơ bản
	Tr.đồng
	14.855

	VII
	Cổ tức
	%
	15


IV. Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán ( AASC) kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.
Công ty đã đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2009 trên trang Website của Công ty  và gửi đến Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập : 
- Đơn vị kiểm toán độc lập : 


Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán (AASC)
Địa chỉ : 01 - Lê Phụng Hiểu - Hà nội
Tel : 04. 8268.681 ;  Fax : 04.8253.973

Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn ; Website : www. aasc.com.vn

- Ý kiến kiểm toán độc lập : Theo ý kiển của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Giám định TKV tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2009, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
2. Kiểm toán nội bộ : không có
VI. Các công ty có liên quan
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức ... : không
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức ... : không

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :

 Công ty chỉ góp vốn vào 1 công ty cổ phần trong Tập đoàn CN than khoáng sản Việt nam
 Công ty cổ phần Alumin Nhân cơ –TKV :

. Vốn điều lệ : 600 tỷ VNĐ
. Tỷ lệ góp vốn : 0.33% vốn điều lệ ( 2 tỷ VNĐ)

. Vốn góp tại thời điểm 31/12/2009 :1.6 tỷ VNĐ
VII. Tổ chức và nhân sự

    1.  Cơ cấu tổ chức của công ty  (Theo sơ đồ sau )










[image: image1]

  2.  Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
Hội đồng quản trị

1.ÔNG : NGUYỄN VĂN NGHIỆP – Chủ tịch HĐQT

Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh

: 11.09.1950



Nơi sinh


: Hải Dương


Số CMTND/Hộ chiếu

: 012975279
  do CA Hà nội cấp ngày  12-6-2008

Quốc tịch


: Việt Nam
 


Dân tộc


: Kinh 

Quê quán


: Hải Dương

Địa chỉ thường trú

: Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Số ĐT cơ quan


: 04 35180558

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư

Quá trình công tác
: 

· 1976-1980


: Cán bộ kỹ thuật Phân tích thiết kế Than Hòn Gai

· 1980-1982


: Phó trưởng phòng TCLĐ Phân tích thiết kế Than Hòn Gai

· 1982-1984


: Phó trưởng phòng Tiến bộ kỹ thuật PTTK Than Hòn Gai

· 1984-1986


: Cán bộ phòng Tổ chức cán bộ Liên hiệp Than Hòn Gai

· 1986-1994


: Phó trưởng phòng TCCB Công ty than Cẩm Phả

· 1985-1998


: Phó trưởng ban TCCB Tổng công ty Than Việt Nam

· 1998-nay


: Trưởng ban TCCB Tập đoàn CN TKS Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay:Trưởng ban TCCB Tập đoàn CN TKS Việt Nam





  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định TKV
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng ban TCCB Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt nam
Số cổ phần do cá nhân sở hữu:  0 cổ phần 

Số cổ phần do cá nhân là đại diện : 714.000 cổ phần

· Trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại Công ty: 714.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2. ÔNG : ĐẶNG BÁ SƠN – Uỷ viên HĐQT 

Giới tính


: Nam

Ngày tháng năm sinh
: 25/12/1953


Nơi sinh
                      : Xã Nghi Thuận - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An


Số CMTND/Hộ chiếu

: 100061652   do CA Quảng Ninh cấp ngày 01/06/2004 

Quốc tịch


: Việt Nam
 


Dân tộc


: Kinh 

Quê quán


: Xã Nghi Thuận - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú

: Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Số ĐT cơ quan


: 0333624801

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư
Quá trình công tác
: 

· 08/1975-05/1976

: Cán bộ kỹ thuật phân xưởng đống bến – XN TT Cửa Ông

· 06/1976-09/1979

: Cán bộ ban chuẩn bị sản xuất – XN TT than Cửa Ông

· 10/1979-09/1980

: Đốc công cơ điện – XN Tuyển than Cửa Ông

· 11/1980-05/1987

: Phó quản đốc XN Tuyển than Cửa Ông

· 11/1989-05/1990

: Kỹ sư chính thứ I, nhà máy TT2 – XN Tuyển than Cửa Ông

· 06/1990-04/1994

: Chỉ huy trưởng nhà máy TT2 – XN Tuyển than Cửa Ông

· 05/1994-02/1995

: Chỉ huy trưởng XN Tuyển than Cửa Ông

· 03/1995-08/1998

: Phó Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ - XN Tuyển than Cửa Ông

· 09/1998-11/1998    
: Phó Giám đốc TT Đo lường và giám định sản phẩm

· 12/1998-09/2001    
: Giám đốc TT Đo lường và giám định sản phẩm

· 10/2001-12/2004    
: Giám đốc Công ty Đo lường và giám định sản phẩm

· 01/2005-03/2006    
: Giám đốc Công ty Giám định than Việt Nam

· 04/2006-nay

: Giám đốc Công ty cổ phần Giám định TKV

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Giám định TKV

   Giám đốc Công ty cổ phần Giám định TKV

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 6.257 cổ phần 

Số cổ phần do cá nhân là đại diện:  Không

· Trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại Công ty: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

3. BÀ : PHẠM THỊ HỒNG HẠNH - Uỷ viên HĐQT

Giới tính


: Nữ

Ngày tháng năm sinh

: 28.01.1962


Nơi sinh


: Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Số CMTND/Hộ chiếu

: 100363773 do CA Quảng Ninh cấp ngày  21/05/2004

Quốc tịch


: Việt Nam
 


Dân tộc


: Kinh 

Quê quán


: Xã Vũ Đoài - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú

: Phường Yết Kiêu – Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Số ĐT cơ quan


: 0333624801

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư

Quá trình công tác
: 

· 12/1982-06.1986

: Kế toán – XN Vận tải Ôtô Cẩm Phả

· 07/1986-02/1987

: Phó Phòng Kế toán – XN Vận tải Ôtô Cẩm Phả

· 03/1987-06/1994

: Phó Phòng Kế toán – XN Vận tải hành khách Cẩm Phả

· 07/1994-12/1994

: Trưởng phòng Kế toán – Trung tâm KCS Than Cẩm Phả

· 01/1995-03/1995

: Kế toán trưởng – Trung tâm KCS Than Cẩm Phả

· 04/1995-12/2000

: Kế toán trưởng – TT đo lường và giám định sản phẩm

· 01/2001-12/2004

: Kế toán trưởng – Công ty đo lường và Giám định sản phẩm

· 01/2005-03/2006

: Kế toán trưởng Công ty Giám định Than Việt Nam

· 04/2006-Nay

: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giám định TKV

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Giám định TKV

   Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giám định TKV 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần do cá nhân sở hữu:  4.121 cổ phần 

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

· Trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Ban Kiểm soát
1. ÔNG : LÊ CHÍ PHÚC – Trưởng Ban Kiểm soát 

Giới tính


: Nam 
Ngày tháng năm sinh

: 10/07/1952

Nơi sinh
                   : Tam Đồng – Thanh Chương - Nghệ An


Số CMTND/Hộ chiếu

: 011 823 180  

Quốc tịch


: Việt Nam
 


Dân tộc


: Kinh 

Quê quán


: Đông Hải – Đông Sơn – Thanh Hoá
Địa chỉ thường trú

: Số 4, ngõ 46 Ngách 46/15 phố Quan Nhân, Hà Nội
Số ĐT cơ quan


: (84-4) 38 564 146

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư kinh tế mỏ; Cử nhân Luật

Quá trình công tác
: 

· T4/1976 -T10/1979   
: Kỹ sư kinh tế mỏ - Mỏ than Thống Nhất
· T11/1979- T6/1994   
: Chuyên viên chính Bộ Điện&than, Mỏ&than, Năng lượng

· T7/1994-T7/1998 

: Trưởng phòng TCNS, Công ty than Nội địa

· T8/2002-T4/2002 

: Phó chuyên viên chính, phó ban TCCB Tổng Công ty than VN
· T5/2002-Nay  

: Chánh thanh tra Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam

 Trưởng ban thanh tra bảo vệ Tập đoàn TKV

  Phó Giám đốc Trung tâm ĐIều hành sản xuất tại Quảng Ninh

Chức vụ công tác hiện nay: Chánh thanh tra Tập đoàn CN TKV

 Trưởng ban thanh tra bảo vệ Tập đoàn TKV

  Phó Giám đốc Trung tâm ĐIều hành sản xuất tại Quảng Ninh
  Trưởng ban Kiểm soát CTCP Giám định TKV
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

  Chánh thanh tra Tập đoàn CN TKV

  Trưởng ban thanh tra bảo vệ Tập đoàn TKV

  Phó Giám đốc Trung tâm ĐIều hành sản xuất tại Quảng Ninh
Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không
Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không
· Trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại Công ty:   0  cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2. BÀ : PHAN THỊ HƯƠNG – Thành viên BKS

Giới tính


: Nữ
Ngày tháng năm sinh

: 09/03/1967



Nơi sinh


: Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số CMTND/Hộ chiếu

: 100420647    do Công An Quảng Ninh cấp ngày 27/3/2008

Quốc tịch


: Việt Nam
 

Dân tộc


: Kinh 

Quê quán


: Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú

: Tổ 33, phường Cẩm Thuỷ, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số ĐT cơ quan


: 0333825868

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân kế toán
Quá trình công tác
: 

· 1985-T10/1986     
: Nhân viên XN Vận tải ô tô Cẩm Phả
· T11/1986- T6/1995
: NV phòng Kế toán XN Vận tải Hành Khách, CT than Cẩm Phả
· T7/1995-T10/2001 
: Cán bộ phòng kế toán TT Đo lường & Giám định SP

· T11/2001-T4/2002 
: Cán bộ phòng kế toán CT Đo lường & Giám định SP

· T4/2002-T10/2003  
: Cán bộ phòng KHĐT, Trưởng Kiểm toán nội bộ CT ĐL&GĐ SP

· T11/2003-T3/2006 
: Phó phòng KHĐT, Trưởng kiểm toán nội bộ CT ĐL&GĐ SP.

· T4/2006- nay

: Phó phòng KHĐT, thành viên BKS CTCP Giám định TKV

Chức vụ công tác hiện nay : Phó phòng KHĐT, thành viên BKS CTCP Giám định TKV

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 3.882 cổ phần 

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

3. BÀ : NGUYỄN KIM NGÂN – Thành viên BKS
Giới tính


: Nữ
Ngày tháng năm sinh

: 19/06/1960

Nơi sinh

 
: Phường Cửa ông, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số CMTND/Hộ chiếu

: 100083829   do CA Quảng Ninh cấp ngày : 20/06/2006 

Quốc tịch


: Việt Nam
 

Dân tộc


: Kinh 

Quê quán


: Xã Thượng Hoà, huyện Kiến Xương, Thái Bình
Địa chỉ thường trú

: Phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Số ĐT cơ quan


: 0333624805

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư

Quá trình công tác
: 

· 03/1984-10/1985

: Ký sư tập sự - Mỏ than Cọc 6, Cẩm Phả, Quảng Ninh
· 11/1985-06/1990

: Kỹ sư - Mỏ than Cọc 6, Cẩm Phả, Quảng Ninh

· 07/1990-04/1992

: Cán bộ phòng kỹ thuật, TT KCS Cẩm Phả, Quảng Ninh
· 05/1992-03/1993

: Phó Quản đốc phân xưởng, TT KCS Cẩm Phả, Quảng Ninh
· 04/1993-03/1996

: Phó phòng KCS – TK CT Than Cẩm phả, Quảng Ninh

· 04/1996-06/1996

: Phó Phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP
· 07/1996-02/1997

: Quyền trưởng phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP

· 03/1997-12/1998

: Trưởng phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP

· 01/1999-11/1999  
: Trưởng phòng KHTT – TT Đo lường & Giám định SP

· 12/1999-12/2000  
: Trưởng phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP
· 01/2001-05/2002  
: Trưởng phòng KHĐT – CT Đo lường & Giám định SP
· 06/2002-12/2004       
: Trưởng phòng QLCL – CT Đo lường & Giám định SP

· 01/2005-3/2006        
: Trưởng phòng QLCL – CT Giám định than Việt Nam

· 04/2006 - Nay            
: Trưởng phòng QLCL – CTCP Giám định TKV

  Thành viên BKS CTCP Giám định TKV
· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng QLCL – CTCP Giám định TKV
  Thành viên BKS CTCP Giám định TKV
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Số cổ phần do cá nhân sở hữu
: 2.461 cổ phần 

Số cổ phần do cá nhân là đại diện
: Không

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Các khoản nợ đối với Công ty

: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty
: Không
Kế toán trưởng: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

Chi tiết sơ yếu lí lịch bà Phạm Thị Hồng Hạnh tại phần hội đồng quản trị
3.   Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm
Trong năm 2009 Công ty không thay đổi giám đốc điều hành

4.     Quyền lợi của ban giám đốc
Lương của giám đốc  : 24.000.000 đồng/ tháng

Ngoài ra tiền lương của Giám đốc  được điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch trong năm của  Công ty.

Lương của phó giám đốc, Kế toán trưởng được trả theo lương sản phẩm hàng tháng của Công ty theo hệ số cấp bậc công việc.
Quyền lợi khác :
Ban giám đốc được hưởng các quyền lợi : lễ, tết, tháng lương thứ 13, khen thưởng.... như các cán bộ công nhân viên trong công ty.
5.    Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người lao động
      Số lượng cán bộ, nhân viên
	
	Cơ cấu theo giới
	
	
[image: image2.emf]38%

62%

Nam Nữ



	Giới
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ
	

	Nam
	308
	62%
	

	Nữ
	187
	38%
	

	Tổng
	495
	100%
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Nhân viên

Giám định viên

Phục vụ


	Cơ cấu theo hợp đồng

	
	Trình độ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	Cán bộ 
	38
	7.6%

	
	Nhân viên
	46
	9.3%

	
	Giám định viên
	378
	76.3%

	
	Phục vụ
	33
	6.8%

	
	Tổng
	495
	100%

	
	
	
	


     Chính sách đối với người lao động 
- Công ty thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách với người lao động như: đóng BHXH,BHYT,BHTN, trang phục bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn, khám sức khỏe định kỳ hàng năm...
- Trả lương đầy đủ, đúng kỳ hạn qua tài khoản của người lao động.
6.     Thay đổi trong năm về thành viên HĐQT/Ban giám đốc/Ban kiểm soát/Kế toán trưởng
- Trong năm 2009 không có sự thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

- Ban giám đốc có sự thay đổi : 01 phó giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.
VIII. Thông tin cổ đông/Thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

a. Hội đồng quản trị :
- Số lượng thành viên HĐQT công ty năm 2009 : 3 thành viên, không có thành viên độc lập không điều hành. Các thành viên hội đồng quản trị đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị vào cuộc họp đại hội đồng cổ đông tới.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị : HĐQT công ty thực hiện họp định kỳ hàng tháng, triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đúng Điều lệ và quy định của pháp luật. Từng thành viên của Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ được Chủ tịch phân công, bám sát tình hình hoạt động của đơn vị để kịp thời chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương của công ty. 
- Trong năm HĐQT đã họp và ban hành 14 nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị...

· Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 3 năm 2009 thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, quyết định phân phối lợi nhuận 2008 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác

· Chỉ đạo xây dựng KH SXKD năm 2009 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch kịp thời phù hợp với tình hình tiêu thụ than của Tập đoàn, đồng thời chỉ đạo xây dựng KH SXKD cho năm 2010.

· Rà soát và sửa đổi bổ xung quy chế Hoạt động của HĐQT, điều chỉnh lại hệ số giãn cách trả lương cho gián tiếp trong quy chế quản lý tiền lương.

· Trong công tác đầu tư XDCB : đã chỉ đạo thực hiện KH đầu tư XDCB phù hợp với nội dung KH SXKD năm 2009, xem xét phê duyệt khái toán dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giám định Hòn gai tại Phường Hà khánh - TP Hạ long - Tỉnh Quảng ninh với số vốn trên 20,1 tỷ đồng.
· Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký 1.400.000 cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam ngày 18/12/2009, chính thức đưa 1.400.000 cổ phiếu của công ty giao dịch trên thị trường UPCoM - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 26/2/2010.
- Thông tin về giao dịch cổ phiếu,  tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên HĐQT năm 2009 
	Họ và tên
	Số CP 1/1/09
	Số CP 31/12/09
	Thay đổi

	Tập đoàn CN than KS Việt nam do ông: Nguyễn Văn Nghiệp đại diện
	714.000
	714.000
	0

	Đặng Bá Sơn
	5.467
	6.257
	790

	Phạm Thị Hồng Hạnh
	4.121
	4.121
	0

	Tổng
	724.588
	724.378
	790


- Thù lao, các khoản lợi ích , chi phí cho các thành viên HĐQT:
· Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị do Tập đoàn CN than và khoán sản Việt nam chi trả. Hai thành viên Hội đồng quản trị hưởng lương, thưởng theo chức danh : Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng.
· Thù lao : Năm 2009 các thành viên HĐQT được chi trả mức thù lao như sau
Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Văn Nghiệp : 16.118.400 đồng/năm

Ủy viên HĐQT -  ông Đặng Bá Sơn : 13.932.480 đồng/năm

Ủy viên HĐQT -  bà Phạm Thị Hồng Hạnh : 13.932.480 đồng/năm

b. Ban kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2009 : 3 thành viên, không có thành viên độc lập không điều hành. Các thành viên Ban kiểm soát đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế chức danh Trưởng ban kiểm soát vào cuộc họp đại hội đồng cổ đông tới.

- Hoạt động của Ban kiểm soát :  Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác năm 2009 của Ban kiểm soát đề ra, các kiểm soát viên đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Tham gia với HĐQT Công ty xây dựng các Quy chế, quy định mới trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty với các quy định của Tập đoàn và của pháp luật. Tham gia ý kiến khi xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

· Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, việc ra các nghị quyết của HĐQT, việc tổ chức triển khai thực hiện của Giám đốc điều hành

· Kiểm tra công tác giám định số lượng, chất lượng than tại các trạm giám định, sau kiểm tra đã có báo cáo gửi HĐQT và đề xuất các kiến nghị để tăng cường quản lý trong công tác giám định.
· Thẩm định các báo cáo tài chính các quý và năm 2009.
· Kiểm soát việc ký các hợp đồng kinh tế và thực hiện các Hợp đồng, kiểm soát việc thực hiện cơ chế quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.
- Thông tin về giao dịch cổ phiếu,  tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2009 :

	Họ và tên
	Số CP 1/1/09
	Số CP 31/12/09
	Thay đổi

	Lê Chí Phúc
	
	
	

	Phan Thị Hương
	3.882
	3.882
	0

	Nguyễn Kim Ngân
	2.461
	2.461
	0

	Tổng
	6.343
	6.343
	0


· Thù lao, các khoản lợi ích , chi phí cho các thành viên Ban kiểm soát

· Lương của Trưởng ban kiểm soát do Tập đoàn CN than và khoán sản Việt nam chi trả. Hai thành viên ban kiểm soát  hưởng lương, thưởng theo chức danh : Trưởng, phó phòng công ty.

· Thù lao : Năm 2009 các thành viên ban kiểm soát được chi trả mức thù lao như sau

Trưởng ban kiểm soát - ông Nguyễn Chí Phúc : 13.932.480 đồng/năm

Ủy viên BKS -  bà Phan Thị Hương : 13.203.840 đồng/năm

Ủy viên BKS -  bà Nguyễn Kim Ngân : 13.203.840 đồng/năm

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn

2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số CP
	Tỷ trọng

	Tập đoàn Công nghiệp Than KS Việt Nam
	226 Lê Duẩn, Hà Nội
	714.000
	51%

	Tổng
	
	714.000
	51%


2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài : không có

Nơi nhận :





       GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 . UBCK NN







 


 . Sở GDCK HN

 .Các TV HĐQT. BKS
 .Phòng Kế toán, thư ký HĐQT

 .Lưu Văn phòng CTy.
01/04/1995


Tiền thân của Công ty là Trung tâm Đo lường & Giám định sản phẩm được thành lập trên cơ sở từ Trung tâm KCS – Công ty than Cẩm phả, đến năm 1996 sát nhập thêm hai trung tâm KCS – Công ty than Hòn gai và trung tâm KCS – Công ty than Uông bí 





16/10/2001


Đơn vị tiền thân đổi tên thành Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm





01/01/2005


Đổi tên thành Công ty Giám định Than Việt Nam





01/04/2006


Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (cổ phần hoá theo QĐ số 2689 QĐ-BCN ngày 26/08/2005 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp), đổi tên thành Công ty cổ phần giám định TKV.





26/02/2010


Công ty chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán VQC.
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